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TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Bản án số: 34/2021/HS-PT  

Ngày: 23-4-2021  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Bé. 

Các Thẩm phán: Ông Trần Mười. 

                            Ông Lương Văn Hùng.                 

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Đại Nghĩa – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Công Thành – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 48/TLPT ngày 25 

tháng 02 năm 2021 do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm 

số 02/2021/HS-ST ngày 15/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

-Bị cáo có kháng cáo: 

1/ Họ và tên: Từ Ngọc V (Tên gọi khác: không), sinh ngày 01/12/1980, tại 

Đắc Lắk; nơi cư trú: Tổ 12, phường D, thành phố Pleiku,tỉnh Gia Lai; nghề 

nghiệp: Thầy cúng (thầy tu); trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh;giới tính: 

nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Từ Văn L, sinh năm 1955 

và bà Lê Thị Q, sinh năm 1955; vợ Cù Thị Bích D, sinh năm 1979 (đã ly hôn 

ngày 12/9/2019); có 02 con; con lớn nhất sinh năm 2007; con nhỏ nhất, sinh 

năm 2009; 

+ Tiền án: Ngày 09/9/2015, Từ Ngọc V bị Tòa án nhân dân thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai xử phạt 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 

tại bản án hình sự sơ thẩm số: 114/2015/HSST. Ngày 25/8/2016 Từ Ngọc V đã 

chấp hành xong án hình phạt tù, theo Công văn 208/CCTHADS ngày 29/7/2020 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai xác định Từ 

Ngọc V chưa thi hành 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm tại bản án hình 
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sự sơ thẩm số 114/2015/HSST ngày 09/9/2015. Vì vậy, căn cứ theo quy định 

của pháp luật thì Từ Ngọc V chưa được xóa án tích. 

+ Tiền sự: không. 

- Về nhân thân: 

+ Ngày 20/01/2010, Từ Ngọc V bị Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai, xử phạt 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “trộm 

cắp tài sản”. Thời gian thử thách 23 tháng 21 ngày tại bản án hình sự sơ thẩm số 

27/2010/HSST (đã được xóa án tích). 

+ Ngày 04/4/2011, Từ Ngọc V bị Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai xử phạt 12 (mười hai) tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình 

phạt 12 (mười hai) tháng tù tại bản án sơ thẩm số 27/2010/HSST ngày 

20/01/2010 (thời gian tạm giữ, tạm giam 09 ngày). Buộc Từ Ngọc V phải chấp 

hành hình phạt chung của hai bản án là 23 (hai mươi ba) tháng 21 (hai mươi 

mốt) ngày tại bản án hình sự sơ thẩm số 60/2011/HSST (đã được xóa án tích). 

+ Ngày 20/6/2018 Từ Ngọc V bị Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 

xử phạt hành chính với số tiền 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) 

về hành vi trộm cắp tài sản. 

+ Ngày 28/9/2020 Từ Ngọc V bị Tòa án nhân dân thị xã La Gi, tỉnh Bình 

Thuận, xử phạt 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 84/2020/HSST ngày 28/9/2020. 

Bị cáo bị bắt ngày 08/7/2020. Hiện nay bị cáo đang chấp hành án của bản 

án hình sự sơ thẩm số 84/2020/HSST ngày 28/9/2020 của Tòa án nhân dân thị 

xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, tại Trại giam Sông Cái tỉnh Bình Thuận. Trích xuất 

bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

          Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

          Vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 08/7/2020 Từ Ngọc V điều khiển xe mô 

tô biển số kiểm soát 76U1- 037xx, nhãn hiệu Yamaha, loại Jupiter màu đỏ đi từ 

phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vào huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi để ăn giỗ. Trên đường đi Từ Ngọc V đến tiệm cầm đồ M 

có địa chỉ tại tổ 3, phường L, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cầm cố 

01 điện thoại di động hiệu ViVo màu xanh, với số tiền 1.200.000 đồng (một 

triệu hai trăm nghìn đồng). Sau đó, V điều khiển xe máy đi theo Quốc lộ 1A vào 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa 
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thì Từ Ngọc V phát hiện nhà bà Phạm Thị Thu H không có người nên Từ Ngọc 

V nảy sinh ý định vào nhà bà H để trộm cắp tài sản. V dừng xe trước nhà bà H 

và đi bộ vào trong sân nhà bà H quan sát không thấy người nên V đã đi vào 

phòng khách lấy 01 cái ví da màu nâu đã để trên máy tập thể dục của anh Đặng 

Thành N (anh N là con rể bà H) và điều khiển xe đi tiếp theo Quốc lộ 1A hướng 

vào huyện Mộ Đức. Đi được một đoạn đường thì V dừng xe lại bên đường và 

mở ví da ra kiểm tra bên trong có số tiền 1.051.000 (một triệu không trăm năm 

mươi mốt nghìn đồng); 05 từ vé số; 04 tờ đô la Mỹ; 01 đồng xu tiền đô la 

Singapore và một số giấy tờ tùy thân mang tên Đặng Thành N gồm: 01 chứng 

minh nhân dân, 01 bằng lái xe, 01 giấy đăng ký xe và 01 thẻ ATM. Sau khi kiểm 

tra ví da V đã vứt bỏ giấy tờ tùy thân ở ven đường, V lấy 05 tờ vé số, 04 tờ đô la 

Mỹ, 01 đồng xu tiền đô la Singapore và số tiền 1.051.000 đồng bỏ vào ví da cất 

trong túi quần và điều khiển xe mô tô biển số kiểm soát 76U1-037.xx quay về 

lại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Vụ việc trên đã được anh Đặng 

Thành N phát hiện và báo với cơ quan Công an. Sau đó, Từ Ngọc V đã bị Công 

an phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi bắt giữ và lập biên bản. 

- Tại bản kết luận giám định số 10/KL-HĐGTS ngày 07/8/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản: 01 cái ví da màu nâu có giá trị 100.000; 05 tờ vé số Khánh 

Hòa ngày 08/7/2020 có giá trị 50.000; 04 tờ đô la Mỹ có giá trị 139.740 đồng và 

01 đồng xu tiền đô la Singapore có giá trị 16.885 đồng. Giá trị tài sản định giá 

là: 306.625 đồng (ba trăm lẻ sáu nghìn sáu trăm hai mươi lăm đồng). 

Tổng giá trị tài sản do bị cáo V trộm cắp được là: 1.357.625 đồng 

Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2021/HSST ngày 15/01/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

 Tuyên bố: Bị cáo Từ Ngọc V phạm tội“ Trộm cắp tài sản”. 

 Áp dụng: điểm b khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 38; 

Điều 56 của Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017; Điều 292 Bộ luật 

Tố tụng hình sự 2015. 

 Xử phạt: Bị cáo Từ Ngọc V 24 (hai mươi bốn) tháng tù. 

Tổng hợp hình phạt tù của bị cáo theo bản án số 84/2020/HSST ngày 

28/9/2020 của Tòa án nhân dân thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận: 24 (hai mươi bốn) 

tháng tù. Buộc bị cáo Từ Ngọc V phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án 

là 48 (bốn mươi tám) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

08/7/2020. 

 Ngoài ra, còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo luật định. 
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Ngày 21/01/2021, bị cáo Từ Ngọc V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
 

* Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc 

giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Từ Ngọc V về tội “Trộm cắp 

tài sản” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng 

pháp luật. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo thì thấy tại phiên tòa 

phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nên đề 

nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ nguyên mức 

hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị cáo Từ Ngọc V. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 

[1] Hành vi của bị cáo Từ Ngọc V: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Từ 

Ngọc V khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình lời khai nhận tội của bị 

cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án nên đủ cơ sở kết luận 

vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 08/7/2020 bị cáo Từ Ngọc V thấy nhà bà Phạm 

Thị Thu H không có người nên nảy sinh ý định vào nhà bà H để trộm cắp tài 

sản. Bị cáo vào nhà bà H trộm 01 ví da của anh Đặng Thành N, chiếm đoạt số 

tiền 1.051.000 đồng (một triệu không trăm năm mươi mốt nghìn đồng); 05 từ vé 

số; 04 tờ đô la Mỹ; 01 đồng xu tiền đô la Singapore. Tổng giá trị tài sản do bị 

cáo V trộm cắp được là: 1.357.625 đồng. 

Đối với việc xác định tiền án của bị cáo Từ Ngọc V:  

Ngày 11/12/2019, Từ Ngọc V thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại thị xã 

La Gi, tỉnh Bình Thuận. Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 84/2020/HSST ngày 

28/9/2020 Từ Ngọc V bị Tòa án nhân dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, xử phạt 

24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 

Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017. 

Ngày 08/7/2020 bị cáo Từ Ngọc V thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại 

huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, thời điểm bị cáo V thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra trước thời điểm bản án 

số: 84/2020/HSST ngày 28/9/2020 của Tòa án nhân dân thị xã La Gi, tỉnh Bình 

Thuận có hiệu lực pháp luật. Theo khoản 2 Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 

sửa đổi bổ sung 2017 thì Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa xác định tiền án của 

bị cáo V theo bản án số: 84/2020/HSST ngày 28/9/2020 của Tòa án nhân dân thị 

xã La Gi là chưa chính xác, cần rút kinh nghiệm. 
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Tuy nhiên, ngày 09/9/2015, Từ Ngọc V bị Tòa án nhân dân thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai xử phạt 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 

tại bản án hình sự sơ thẩm số: 114/2015/HSST. Ngày 25/8/2016 Từ Ngọc V đã 

chấp hành xong án hình phạt tù, theo Công văn 208/CCTHADS ngày 29/7/2020 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai xác định Từ 

Ngọc V chưa thi hành 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm tại bản án hình 

sự sơ thẩm số 114/2015/HSST ngày 09/9/2015. Vì vậy, căn cứ theo quy định 

của pháp luật thì Từ Ngọc V chưa được xóa án tích. 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Từ Ngọc V về tội “Trộm cắp tài sản” 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

 [2] Xét đơn kháng cáo của bị cáo Từ Ngọc V, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự xã hội ở địa 

phương. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất mức độ hành vi phạm 

tội của bị cáo, cân nhắc về nhân thân áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo và xử phạt bị cáo 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” 

là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, không nặng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự nào mới nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt bản án sơ thẩm đã tuyên. 

 [3] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là đúng quy định và phù hợp với 

nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[4] Về án phí: Bị cáo Từ Ngọc V phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

 [5] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Từ Ngọc V. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số 02/2021/HS-ST ngày 15/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện 

Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.  

- Áp dụng: điểm b khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017; 
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Xử phạt: Bị cáo Từ Ngọc V 24 (hai bốn) tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

- Áp dụng: Điều 56 của Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017; 

Tổng hợp hình phạt của 24 (hai bốn) tháng tù tại bản án hình sự sơ thẩm 

số 84/2020/HSST-ST ngày 28/9/2020 của Tòa án nhân dân thị xã La Gi, tỉnh 

Bình Thuận. Buộc bị cáo Từ Ngọc V phải chấp nhận hình phạt chung của hai 

bản án là 48 (bốn mươi tám) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 08/7/2020. 

2. Về án phí: Bị cáo Từ Ngọc V phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

3. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                              
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                      

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND, TAND huyện Tư Nghĩa; 

- Công an huyện Tư Nghĩa; 

- THA dân sự huyện Tư Nghĩa; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                         

                      Trần Thị Bé 

 

 

  

 

 


